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TÓM TẮT
Thí nghiệm được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của bổ sung enzyme protease lên năng 

suất sinh trưởng và năng suất thịt của cút Nhật Bản giai đoạn 1-35 ngày tuổi. Tổng 432 cút lúc 1 
ngày tuổi được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên với 4 nghiệm thức (NT) và được lặp lại 
3 lần, mỗi lần lặp lại là 36 con cút. Các NT thí nghiệm lần lượt là đối chứng (ĐC) chỉ gồm khẩu 
phần cơ sở (KPCS), P120 gồm KPCS có bổ sung 120mg protease/kg TA, P125 gồm KPCS có bổ sung 
125mg protease/kg TA và P150 gồm KPCS có bổ sung 150mg protease/kg TA. Kết quả thí nghiệm 
cho thấy không có ảnh hưởng của protease trong khẩu phần lên khối lượng (KL), TKL, tiêu tốn 
thức ăn (TTTA) và hệ số chuyển hóa thức ăn (HSCHTA) trong suốt giai đoạn sinh trưởng của cút 
Nhật Bản. Tuy nhiên, việc bổ sung 125mg protease/kg TA đã cải thiện đáng kể HSCHTA so với các 
nghiệm thức khác trong giai đoạn cút Nhật Bản ở 22-35 ngày tuổi (P<0,05). Sau khi giết mổ ở 35 
ngày tuổi, nghiệm thức P125 có KL thân thịt, KL thịt đùi, tỷ lệ thịt đùi và KL mề nặng đáng kể hơn 
so với ĐC (P<0,05). Có thể đề nghị bổ sung 125mg protease/kg TA để cải thiện được năng suất sinh 
trưởng và năng suất thịt ở cút Nhật Bản.

Từ khóa: Protease, hệ số chuyển hóa thức ăn, khối lượng thân thịt. 
ABSTRACT

Effect of supplementing protease enzyme to Japanese quail diets on growth performance 
and carcass traits (Coturnix coturnix japonica)

The effect of protease enzyme supplementation in the diet of Japanese quails were determined 
on the growth performance and carcass traits from 1-35 days of age. A total of 432 quails at a day old 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Đậu nành là một trong những nguồn cung 

cấp đạm thực vật được sử dụng phối trộn thức 
ăn chăn nuôi gia cầm vì hàm lượng protein cao 
(Cromwell và ctv, 1999). Tuy nhiên, đậu nành có 
nhiều hợp chất kháng dưỡng như là chất ức chế 
protease và lectins (Yang và ctv, 2010). Vì vậy, 
việc bổ sung các chất phụ gia như enzyme vào 
trong khẩu phần để phá vỡ các hợp chất kháng 
dưỡng này trong thức ăn để hổ trợ tiêu hóa và 
hấp thu dưỡng chất của gia cầm (Bedford và 
Partridge, 2001). Ngoài ra, gia cầm có khả năng 
thủy phân protein tuy nhiên một lượng protein 
đáng kể trong khẩu phần không được tiêu hóa 
toàn phần và thoát ra ngoài (Lemme và ctv, 
2004). Các enzym ngoại sinh được bổ sung vào 
khẩu phần như là carbohydrases, phytase và 
protease đã được nghiên cứu và sử dụng rộng 
rãi trong chăn nuôi gia cầm để tăng khả năng 
tiêu hóa, cải thiện hấp thu dưỡng chất làm tăng 
trọng nhanh, cải thiện FCR và năng suất thịt 
(Cowieson và Ravindran, 2008; Romero và ctv, 
2013; Cowieson và Roos, 2016; Stefanello và 
ctv, 2016; Mahmood và ctv, 2017; Law và ctv, 
2018). Protease có khả năng thủy phân các hợp 
chất kháng dưỡng như là lectins và chất ức chế 
trypsin (Ghazi và ctv, 2002). Bổ sung protease 
ngoại sinh làm tăng khả năng tiêu hóa protein 
thô (CP) và tăng năng lượng trao đổi (ME) 
trong khẩu phần (Bedford và Partridge, 2001; 
Angel và ctv, 2011; Fru-Nji và ctv, 2011).  

Chim cút có phẩm chất vượt trội hơn 
các loài gia cầm khác như tốc độ sinh trưởng 
nhanh hơn, thành thục sinh dục sớm hơn, 

khoảng cách thế hệ ngắn hơn, không yêu cầu 
diện tích chuồng nuôi lớn và chi phí ban đầu 
thấp (Kumari và ctv, 2008; Puspamitra và ctv, 
2014; Mnisi và ctv, 2017). Ở Việt Nam, chim 
cút Nhật Bản đã được Viện Chăn nuôi nhập 
về vào năm 1997, số lượng chim cút đạt hàng 
chục triệu con và tốc độ phát triển ngày càng 
tăng (Bùi Hữu Đoàn, 2009). Năng suất sinh 
trưởng của chúng có vai trò quan trọng ảnh 
hưởng đến thu nhập của người chăn nuôi và 
đáp ứng nhu cầu thị trường về thịt cút. Saleh 
và ctv (2020) sử dụng 200-300mg protease/kg 
thức ăn (TA) làm tăng năng suất sinh trưởng 
trên gà thịt nuôi chuồng hở ở Ai Cập. Fang và 
ctv (2019) cũng bổ sung 500mg protease/kg TA 
thì có tác động cải thiện hiệu quả sử dụng TA 
của gà thịt nuôi chuồng kín. Tuy nhiên, cho 
đến nay có rất ít nghiên cứu bổ sung protease 
trên cút Nhật Bản, chính vì vậy, đề tài “Ảnh 
hưởng của bổ sung enzyme protease lên năng 
suất sinh trưởng và năng suất thịt của cút Nhật 
(Coturnix coturnix japonica)” được thực hiện 
nhằm đánh giá ảnh hưởng protease lên năng 
suất sinh trưởng và năng suất thân thịt của cút 
Nhật Bản giai đoạn sinh trưởng.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu
Thí nghiệm (TN) được tiến hành trên 432 

con cút Nhật Bản từ 1 đến 35 ngày tuổi, từ tháng 
1/2021 đến tháng 3/2021, tại ấp Thuận Tiến B, 
xã Thuận An, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Cút TN 1 ngày tuổi được tiêm phòng đầy 
đủ theo quy trình, được chăm sóc và nuôi dưỡng 

were randomly divided into four dietary treatments, each treatment consisted of three replications 
of 36 quails per replicate. The treatment diets were Control contained a basal diet without additive 
and P120, P125, P150 contained the basal diet plus 120, 125, 150mg protease/kg of feed. Results 
showed that there were no effects of dietary supplementation with protease on body weight, body 
weight gain, feed intake and FCR during the growing period of Japanese quails. However, the 
supplementation of 125mg protease/kg of feed resulted in significant effect on the improvement 
of FCR as compared to other diets throughout the 22-35 days of Japanese quails (P<0.05). After 
slaughtering at 35 days of age, the P125 treatment increased significantly carcass weight, thigh 
meat weight, thigh meat percentage and gizzard weight compared with the control group (P<0.05). 
It is possible suggested that supplementation of 125mg protease/kg feed to improve the growth 
performance and carcass traits of Japanese quails.

Keywords: Protease, feed conversion ratio, carcass weight.
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trong điều kiện như nhau, chỉ khác về KPTA bổ 
sung, thời gian cho cút ăn chia làm 2 lần/ngày.

Thức ăn cung cấp cho cút TN là TAHH 
dạng cám với nguyên liệu chính gồm bắp, 
tấm, bột cá, đạm đậu nành, cám lúa mì, cám 
gạo, axít amin, các chất bổ sung vitamin và 
khoáng,... có 23% CP và ME là 2.750kcal ở 
giai đoạn 1-21 ngày tuổi và 20% CP và ME là 
2.850kcal ở giai đoạn 22-35 ngày tuổi. Enzyme 
protease ở dạng bột mịn, có màu nâu nhạt, có 
mùi thơm. Tên thương phẩm là Jefo Protease® 
được mua từ Công ty JEFO Canada, tại lầu 1, 
23B Đường 3, phường Bình An, Quận 2, thành 
phố Hồ Chí Minh.

Cút con được nuôi thành 2 giai đoạn: úm 
(1-14 ngày tuổi) và nuôi thịt (15-35 ngày tuổi) 
với chuồng có kích thước 100x50x30cm, lồng 1 
tầng, xung quanh được bao bọc bởi lưới kẽm. 
Hai bên vách xây tường cao 0,4m, phía trên 
vách được bao lưới kẽm và có hệ thống bạt 
che mưa gió. Hai đầu chuồng được xây tường 
và có gắn bạt cản ánh sáng mạnh chiếu trực 
tiếp vào chuồng cùng với hệ thống đèn chiếu 
sáng đảm bảo cút luôn nhận được ánh sáng 
tốt nhất. Cút được uống nước tự do với hệ 
thống tự động.
2.2. Phương pháp 

Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu 
nhiên với 4 NT tương ứng với 4 khẩu phần:

ĐC (NT đối chứng): khẩu phần cơ sở 
(KPCS)

P120: KPCS bổ sung 120mg protease/kg TA
P125: KPCS bổ sung 125mg protease/kg TA
P150: KPCS bổ sung 150mg protease/kg TA
Thí nghiệm được lặp lại 3 lần, mỗi lần lặp lại 

là 36 cút 1 ngày tuổi, tổng số cút TN là 432 con.
Ghi thập số liệu và các chỉ tiêu theo dõi:
- KL của cút được cân lúc bắt đầu TN và 

mỗi 7 ngày cho đến khi kết thúc TN và tăng 
KL được tính bằng KL sau trừ KL trước. 

- TTTA, HSCHTA được ghi nhận hàng ngày 
dựa trên lượng TA ăn vào và lượng TA thừa.

- Ở 35 ngày tuổi, mỗi NT chọn ra 10 cút 
có KL tương đương với trung bình của NT để 

mổ khảo sát, tổng số cút mổ khảo sát là 4 NT x 
10 con = 40 con. Các cút được cân KL sống, KL 
thân thịt, thịt ức, thịt đùi, lòng, tim, gan và mề 
sau mổ khảo sát. Tỷ lệ (TL) thân thịt được tính: 
Thân thịt (%) = KL thân thịt/KL sống*100. Tỷ 
lệ của các phần cắt (thịt ức, thịt đùi, lòng, tim, 
gan và mề) được tính theo: TL mỗi phần cắt 
(%) = KL của mỗi phần cắt/ KL thân thịt*100.

Chuồng trại, máng ăn, máng uống được 
vệ sinh dọn dẹp hàng ngày ở tất cả các ô TN.  
2.3. Xử lý số liệu

Số liệu được xử lý sơ bộ bằng phần mềm 
Excel 2010 và xử lý thống kê bằng phần mềm 
Minitab 16 với mô hình Tuyến tính Tổng quát 
(General Linear Model), và xác định mức độ 
khác biệt ý nghĩa của các NT bằng phương 
pháp Tukey với độ tin cậy 95%.

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1. Ảnh hưởng của bổ sung protease lên năng 
suất sinh trưởng giai đoạn 1-35 ngày tuổi 
Bảng 1. Khả năng sinh trưởng của cút Nhật Bản

Chỉ tiêu
Nghiệm thức

SEM P
ĐC P120 P125 P150

KL1 ngày, g 7,5 7,6 7,6 7,9 0,103 0,143
KL21 ngày, g 104,7 98,2 102,6 102,7 3,418 0,611
KL35 ngày, g 148,7 158,4 162,5 158,8 6,305 0,494
TKL1-21, g 97,2 90,6 95,0 94,8 3,399 0,604
TKL22-35, g 44,0 60,1 59,9 56,1 5,169 0,172
TKL1-35, g 141,2 150,7 154,9 154,8 6,145 0,404
TTTA1-21, g/ngày 9,2 8,5 8,6 8,7 0,215 0,437
TTTA22-35, g/ngày 15,1 14,1 13,1 14,2 0,896 0,512
TTTA1-35, g/ngày 11,9 11,3 10,4 10,9 0,678 0,483
HSCHTA1-21 2,0 1,9 1,9 1,9 0,108 0,931
HSCHTA22-35 4,8a 3,4ab 3,1b 3,6ab 0,348 0,035
HSCHTA1-35 2,9 2,6 2,3 2,4 0,171 0,148

Ghi chú: Các giá trị Mean mang các chữ cái khác nhau 
trên cùng dòng thì khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 
P<0,05.

Kết quả bảng 1 cho thấy KL, TKL, TTTA và 
HSCHTA giữa các NT qua các giai đoạn 1-35 
ngày tuổi khác biệt không có ý nghĩa thống kê 
(P>0,05). Ngoại trừ, HSCHTA ở giai đoạn 22-
35 ngày tuổi ở các NT bổ sung protease đều 
cải thiện hơn so với ĐC, đặc biệt ở P125 có 
HSCHTA thấp nhất (P<0,05).
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3.2. Ảnh hưởng của bổ sung protease lên năng 
suất thịt của cút Nhật Bản ở 35 ngày tuổi

Kết quả bảng 2 về ảnh hưởng của bổ 
sung enzym protease lên năng suất thịt như 
KL sống, KL thân thịt, KL đùi, TL thịt đùi và 
KL mề khác biệt có ý nghĩa thống kê (P<0,05). 
Trong đó, KL sống ở P125 cao nhất (156,2g), 
tiếp đến là P150 (150,4g), P120 (148,0g) và thấp 
nhất ở ĐC (136,5g); KL thân thịt ở P125 (94,6g) 
cao nhất, tiếp đến là P150 (150,4g), P120 (83,2g) 
và thấp nhất ở ĐC (81,6g); KL thịt đùi ở P125 
(16,9g) tương tự P150 (16,9g) cao nhất, tiếp 
đến là P120 (14,7g) và thấp nhất ở ĐC (13,0g); 
TL thịt đùi ở P150 (18,9%) cao nhất, tiếp đến là 
P125, P120 (17,8%) và thấp nhất ở ĐC (15,85); 
KL mề ở P150 (3,4g) cao nhất, tiếp đến là P125 
(3,3g), ĐC (2,9g) và thấp nhất ở P120 (2,7g).

Bảng 2. Năng suất thịt chim cút 35 ngày tuổi

Chỉ tiêu
Nghiệm thức

SEM P
ĐC P120 P125 P150

KL sống, g 136,5b 148,0ab 156,2a 150,4ab 3,725 0,006
KL lòng, g 13,7 13,2 13,6 14,7 0,735 0,488
KL thân thịt, g 81,6b 83,2ab 94,6a 89,2ab 3,108 0,021
TL thân thịt, % 59,5 56,4 60,6 59,4 1,576 0,292
KL thịt ức, g 25,6 27,1 29,9 28,11 1,259 0,120
TL thịt ức, % 31,2 32,6 31,6 31,6 1,065 0,788
KL thịt đùi, g 13,0b 14,7ab 16,9a 16,9a 0,596 0,000
TL thịt đùi, % 15,8b 17,8ab 17,8ab 18,9a 0,589 0,010
KL tim, g 1,0 0,9 1,2 0,9 0,069 0,094
TL tim, % 1,2 1,2 1,3 1,1 0,068 0,204
KL mề, g 2,9ab 2,7b 3,3a 3,4ab 0,187 0,038
TL mề, % 3,6 3,3 3,4 3,8 0,246 0,531
KL gan, g 2,9 2,7 2,9 2,8 0,131 0,460
TL gan, % 3,6 3,2 3,1 3,2 0,156 0,086

4. THẢO LUẬN
Kết quả ghi nhận về HSCHTA của cút 

Nhật Bản ở các NT có bổ sung protease ở giai 
đoạn 22-35 ngày tuổi trong TN này thấp hơn 
đáng kể so với ĐC và thấp nhất ở P125. Mặc 
dù, bổ sung protease vào KPTA của cút Nhật 
Bản không thấy rõ sự khác biệt có ý nghĩa 
thống kê về KL,  TKL, TTTA và HSCHTA toàn 
kỳ của cút, nhưng KL tăng 9,7-13,8g, lượng 
TA giảm 0,6-1,3g và HSCHTA thấp hơn 0,6-
0,3 so với ĐC. Kết quả này phù hợp với các 
công bố khác cho rằng có sự cải thiện đáng kể 
về HSCHTA của gà sau khi bổ sung protease 
vào KP (Fang và ctv, 2019; Saleh và ctv, 2020). 

Ngoài ra, Chimote và ctv (2009) đã nghiên cứu 
ảnh hưởng của việc bổ sung enzyme trong KP 
đối với khả năng sinh trưởng của chim cút 
Nhật Bản nhận thấy rằng chế phẩm đa enzyme 
(có protease) được bổ sung đã tạo ra sự cải 
thiện đáng kể về HSCHTA của chim cút nhưng 
lượng TA không bị ảnh hưởng. Tác dụng có lợi 
của protease bổ sung đối với năng suất sinh 
trưởng của chim cút Nhật Bản có thể là do hoạt 
động phân giải protein đối với các thành phần 
protein thực vật trong TA, do đó làm tăng khả 
năng tiêu hóa của protein và gia tăng các axít 
amin tự do cần thiết cho sinh tổng hợp protein 
và các nhu cầu trao đổi chất khác vì các nguồn 
protein thực vật này có chứa một số hợp chất 
kháng dưỡng (chất ức chế protease và lectin) 
làm giảm quá trình tiêu hóa và sử dụng protein 
(Thorpe và Beal, 2001). 

Ảnh hưởng của bổ sung protease tăng 
đáng kể (cao nhất ở P125) năng suất thịt của 
cút Nhật Bản trong TN này ở các chỉ tiêu như 
KL sống, KL thân thịt, KL thịt đùi, TL thịt đùi 
và KL mề so với ĐC đã cho thấy hiệu quả của 
việc kết hợp KP này. Kết quả này cũng phù 
hợp với TN của Chimote và ctv (2009) báo cáo 
rằng việc bổ sung enzyme trong khẩu phần 
ăn có ảnh hưởng tích cực đến các đặc điểm 
thân thịt của chim cút Nhật Bản. Ngoài ra, 
Sherif (2009) đã phát hiện ra rằng việc bổ sung 
enzyme trong KP gà thịt không có ảnh hưởng 
đáng kể đến TL thân thịt, KL thịt ức và gan.

5. KẾT LUẬN
Bổ sung protease trong khẩu phần ăn tối 

ưu cho chim cút Nhật Bản đang phát triển là 
125 mg/kg TA trong giai đoạn 1-35 ngày tuổi. 
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